	
	
	                                                   Mẫu số 1

	TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM

BAN CHẤP HÀNH ………………… 
***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

…………, ngày……tháng…….năm 2016

	BÁO CÁO 
Số liệu bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

	 Tổng số lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn
	Tổng số thanh niên được bồi dưỡng
	 Tổng số đoàn viên mới được kết nạp 
	Tổng số kết nạp từ Đội viên
	Cơ cấu đoàn viên mới kết nạp 

	
	
	
	
	Khối trường học
	Khối địa bàn
dân cư
	Khối doanh nghiệp
	Khối công chức
viên chức
	Khối lực lượng
vũ trang
	Khối khác

	
	
	
	
	
	
	Nhà nước
	Ngoài nhà nước
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú: 
- Cột (5) không bao gồm đoàn viên mới được kết nạp từ Đội viên.

- Đối với những đoàn viên mới được kết nạp thuộc Chi đoàn Dân quân cơ động ở xã, phường, thị trấn không được xếp vào Khối Lực lượng vũ trang mà thuộc Khối địa bàn dân cư.

- Tổng số đoàn viên mới được kết nạp (cột 3) bằng tổng của các mục: (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)



	CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(Ký tên, đóng dấu)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Mẫu số 3

	TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM

BAN CHẤP HÀNH …..

***

 
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

………, ngày      tháng     năm 2016


DANH SÁCH

Cán bộ đoàn quá tuổi so với tiêu chuẩn chức danh 

theo Quy chế cán bộ Đoàn 

(Thời điểm tính đến năm 2017)

	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Tuổi
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	I. Cấp huyện và tương đương (thống kê Bí thư, Phó Bí thư)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	

	II. Đoàn cấp cơ sở (chỉ thống kê Bí thư đoàn xã, phường, thị trấn)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: 

- Cột năm sinh phải ghi rõ ràng năm sinh chứ không đánh chéo.
- Cột tuổi bằng 2017 - Năm sinh.

- Đối với mục II: Chức vụ, đơn vị công tác phải ghi cụ thể Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn nào chứ không ghi chung chung.

	CÁN BỘ TỔNG HỢP
	TM. BAN THƯỜNG VỤ …..


